
Đáp ứng nhu cầu sử dụng chuyên nghiệp

20 mm HR010G
Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Dùng Pin

18 mmDHR183
Máy Khoan Bê Tông Dùng Pin

DX16
Hệ Thống Thu Bụi

Phụ kiện kèm theo HR010GD201 / DRH183RTWJ 

Hệ Thống Thu BụiMáy Khoan Bê Tông 
(2 chức năng)

Máy Khoan Bê Tông
(3 chức năng)

DHR183
DX16

HR010G

15 phút

55 phút

45 phút

36 phút

22 phút

24 phút

DC18RC

30 phút

130 phút

110 phút

90 phút

60 phút

45 phút

DC18SD

BL1815N 1.5Ah

2.0AhBL1820B

3.0AhBL1830B

4.0AhBL1840B

5.0AhBL1850B

6.0AhBL1860B

18 mm Chuôi gài SDS-PLUSDHR183RTWJ/ DHR183ZMáy Khoan Bê Tông Dùng Pin
20 mm Chuôi gài SDS-PLUSHR010GD201/ HR010GZMáy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Dùng Pin

Phụ kiện kèm theo : Thước canh độ sâu (413N42-3)
Không kèm pin, sạc.

2 pin 5.0Ah (BL1850B), sạc nhanh (DC18RC),
hệ thống hút bụi DX16 (1911P2-6),
thùng Makpac loại 4 (821552-6)

2 pin 2.5Ah (BL4025), sạc nhanh (DC40RA),
hệ thống thu bụi DX16 (1911P2-6), 
thùng Makpac loại 4 (821552-6)

Không kèm pin, sạc.HR010GZ:

HR010GD201:

DHR183Z:

DHR183RTWJ:

Nhiều tốc độ

Hãm bằng điện

Kiểu đảo chiều quay

Chống khởi động lại

Ổn định tốc độ

Thu gom bụi

Đèn tích hợp

Chuôi gài SDS-PLUS

Hộp đựng đồ
Chỉ  HR010GD201/ DRH183RTWJ 

Lực đập
Khả năng

Tốc độ đập (BPM)
Tốc độ không tải (RPM)
Độ ồn áp suất
Độ ồn động cơ
Độ rung
Kích thước (L x W x H)

Trọng lượng

Tiêu chuẩn EPTA-Procedure 05/2009: 2.1 J
Bê tông (với mũi khoan TCT): 20 mm
Thép: 13 mm
Gỗ: 26 mm 
Mũi khoan rút lõi: 35 mm
Mũi khoan rút lõi kim cương: 32 mm
0 - 5,000
0 - 1,350
90 dB(A)
101 dB(A)
Khoan búa vào vê tông: 10.0 m/s²
với pin BL4020 / BL4025: 
289 x 93 x 217 mm
2.8 kg (BL4020) - 4.5 kg (BL4080F) 

Tiêu chuẩn EPTA-Procedure 05/2009: 1.7 J
Bê tông: 18 mm
Thép: 13 mm
Gỗ: 24 mm
-
-
0 - 5,000
0 - 1,100
90 dB(A)
101 dB(A)
Khoan búa vào vê tông: 7.5 m/s²
với pin BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 
288 x 89 x 215 mm 
2.1kg (BL1815N) - 2.9 kg (BL1860B) 

HR010G DHR183

Chuôi gài 
SDS-PLUS

Khả năng
Bê tông: 20 mm 

Khả năng
Bê tông: 18 mm 

Kích thước mũi khoan tối đa
Đường kính: 20mm
Chiều dài: 165mm  

Phụ kiện

Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Và Máy Khoan Bê Tông Với Hệ Thống Thu Bụi

Bộ lọc HEPA
Bộ ly chứa bụi
Dành cho khoan Dành cho đục

Chỉ cần thay thế bộ ly chứa bụi 
và ống hút B

DX16
Mã: 1911P2-6

Mã: 1911P5-0 Mã: 199596-7

Mã: 1911K0-5

Mã: 422992-7

Mã: 1911P8-4 Mã: 413N62-7
Hệ thống thu bụi Hộp chứa bụi

HR010G DHRD183

5 cái/bộ

Nắp đậy
đầu thu bụi

Bộ móc treo

Bộ kết nối không dây

WUT01

Bộ chuyển đổi thu và 
phát không dây 
WUT02

Ống hút B

Giới hạn lực mô-men xoắn

Thời gian sạc

22 phút

50 phút

45 phút

28 phút

DC40RA

30 phút

85 phút

67 phút

38 phút

DC40RC

76 phút 170 phút

BL4020*1 2.0Ah 

*1 BL4025 2.5Ah

*1 BL4040 4.0Ah

BL4050F 5.0Ah

BL4080F 8.0Ah

*1 Pin được đề xuất

Hình: HR008G+DX10

Chỉ HR010G

Chỉ HR010G
Mã: 199393-1 Mã: 199818-5

Chỉ HR010G

18V

18V x2

40V max

AC

Máy

HR008G DX10

DX12

DX15

DX16

DX08

DX06

DX16

DX10

DX15

30mm

28mm

20mm

28mm

24mm

18mm

30mm

26mm

HR001G/ HR003G

HR007G

HR010G

DHR280/ DHR282

DHR242

DHR183

HR3011FC

HR2652/ HR2653
HR2653T

Hệ thống thu bụi Khả năngNguồn

Chức năng3
∙ Khoan
∙ Khoan búa
∙ Đục

Chức năng2
∙ Khoan
∙ Khoan búa

HR010G DHR183
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Không khí
sạch

Gắn/tháo dễ dàng 
bằng một chạm

Cơ chế làm sạch 
bộ lọc

Hình: DHR183

Thiết kế nhỏ gọn và nhẹ

HR010G / DHR183 DX16
Hệ thống thu bụi

(1911P2-6) Trang bị bộ lọc HEPA
Có tốc độ thu bụi cao, cũng được sử dụng 
cho các máy hút bụi dùng cho gia đình

Tay cầm bên chống rung

Vỏ hấp thụ rung động

Chuôi gài 
SDS-PLUS 

Hình: HR010G

Hình: HR010G

Hình: HR010G

Kích thước mũi khoan tối đa
Đường kính mũi: 20mm
Chiều dài: 165mm
Chiều dài hiệu quả: 105mm

Kích thước (L x W x H)
Thân máy với tay cầm bên

HR010G + DX16
Pin: BL4025

422 x 136 x 217 mm

DHR183 + DX16
Pin: BL1860B

416 x 134 x 215 mm

Hộp chứa bụi: 400ml

Thước canh độ sâu

Tổng chiều dài

288 mm

DHR183
Pin: BL1860B

289 mm

HR010G
Pin: BL4025

Công suất cao với động cơ 
không chổi than

Thiết kế nhỏ gọn và nhẹ

Trọng lượng nhẹ

Với tay cầm bên

2.4 kg

DHR183
pin: BL1860B

2.8 kg

HR010G
pin: BL4025

Trọng lượng nhẹ

Thân máy với tay cầm bên

3.2 kg

DHR183
Pin: BL1860B

3.6 kg

HR010G
Pin: BL4025

Công nghệ chống rung Công nghệ bảo vệ vượt trội

Đèn LED

Điểm đo: Tay cầm bên

Điều kiện thí nghiệm
• Khoan xuống, độ sâu: 80mm 
• Đường kính mũi khoan: ø10.0mm
• Cường độ chịu nén của bê tông: 40N/mm²
(Dựa theo tiêu chuẩn IEC62841-2-6.)

Độ rung thấp

Khoan

Khoan Búa

Đục10.0 m/s2HR010G:

7.5 m/s2DHR183:

Hệ thống tự động khởi động 
không dây

3 Chế độ vận hành
Chỉ HR010G

Kết nối với máy hút bụi tương thích bằng Bluetooth.
Máy hút bụi tự động chạy khi bật công tắc.

Chỉ HR010G

Máy hút 
bụi được 
kích hoạt

Bật công tắc 
máy

Bộ kết nối
không dây

So với dòng máy tiền nhiệm của chúng tôi

HR010G


